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To khai hang héa nhap khau (théng quan)
108295497920

S6 td khai S6 td khai dau tién

1/3

108295497920

DAOHAISAN

NguGi xuat khau

Ma
Tén
Ma buu chinh
bia chi
Nguaitty B xuat khau
Dai ly Hai quan Ma nhan vién Hai quan
S6 van don Dia didm Iuu kho  U2CIS0T TONG CTY TAN CANG g5g
1 290526CSG02605625 Dia diém d hang VNCLI CANG CAT LAI (HCM)
2 Dia diém xép hang KRPUS BUSAN
3 Phudng tién van chuyén
4 9999 PANCON CHAMPION 2604S
5 Ngay hang dén 04/06/2026
S5 Iugng 350 T Ky hiéu va s6 hiéu
Téng trong lugng hang (Gross) 18.500  KGM
S8 lugng container 1

Ngay dugc phép nhap kho dau tién
M3 van ban phap quy khac

SO hoa don K - YJF-260521

S6 ti€p nhan hda daon dién tir

Ngay phat hanh 21/05/2026
Phuang thirc thanh toan KC

Téng tri gia hda don A - CFR - USD-
Tong tri gia tinh thué
Tong hé s6 phan bo tri gia

M3 két qua kiém tra ndi dung

Gigyphépnhépkhéu

1 VY03 - 1141/GPNK-TSKN 2 VYO0l
4 - 5
M3 phan loai khai tri gia 6

Khai tri gia téng hdp -
Cac khoan diéu chinh

Phi van chuyén - -

Phi bao hiém D - -

Ma tén M3 phan loai

aphPwWN=
1
1
1

Chi tiét khai tri gia
PTTT:T/T.Hopddngsb:TS-YJF-2026-14 ngay 14/05/2026

Tri gid khoan diéu chinh

- BNNPTNT10260164414

T6ng hé s phan bd

Tén sac thué S6 dong tong
VND
VND
VND
VND
VND

VND

Tong tien thué

AUTHAWN =

T6ng s6 trang cla t& khai 3

Téng tién thué phai ndp
S6 tién bao lanh

Ty gid tinh thué UsD

Ma xac dinh thai han ndp thué D
M3 ly do dé nghi BP

Téng s6 dong hang clia t& khai

VND
VND
- 26.143

Ngusi ndp thué 1
Phan loai n6p thué
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T& khai hang héa nhap khau (théng quan)

S6 tg khai 108295497920 SG t& khai d3u tién /
S6 td khai tam nhap tai xuat tuong Ung
M3 phén loai kiém tra 2 Ma loai hinh All 2 [ 4] M3 s6 hang hoa dai dién cla td khai 0307
Tén cd quan Hai quan ti€p nhan tG khai M& bd phan xUr ly t& khai 01
Ngay déng ky 03/06/202608:45:40 HQSGKV1 04/06/2026 18:27:05 Thdi han tai nhap/ tai xuat
S6 dinh kém khai bao dién tr 1 ETC - 722604215010 3 - 3 -
Phan ghi chi DNxinmanghang bao quNgay&hay«ioi ditrrky0-542 Vo vin Kiét, Phudng Cau Ong Lanh,
TP HO Chi Minh
S6 quan ly clia ndi b doanh nghiép SG quan ly ngudi st dung 00401
Phan loai chi thi cia Hai quan 2
Ngay Tén NGi dung
1 04/06/2026 MANGHANG BAO QUAN DN cO CONG VAN PE NGHI MHVBQ CHO KET QUA KTCL TAI PIA CHI:
KHO CTY, SO 538-540-542 vO VAN KIET, P. CAU ONG LANH,
TP.HCM

2 /]

3 /7

4 //

5 //

6 /]

7 //

8 /7

9 //

10 //

Muc thong bao clia Hai quan

Tén trch’ing don vi Hai quan Trudéng HQCK cang Sai Gon khu vyc 1
Ngay cp phép 13/06/2026 13:24:18

Ngay hoan thanh kiém tra 13/06/2026 13:24:18

Phan loai thdm tra sau théng quan

Ngay phé duyét BP /

Ngay hoan thanh kiém tra BP /

S6 ngay mong dgi dén khi c8p phép nhap khau
Tong s6 tién thué cham ndp

Danh cho VAT hang hoa dac biét

Thdi han cho phép van chuyén bao thué (khéi hanh)

Dia diém Ngay dén Ngay khai hanh
Théng tin trung chuyén 1 I/ ~ i
2 /7 ~ /7
3 /o ~ /
/7

Dia diém dich cho van chuyén bao thué
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To khai hang héa nhap khau (théng quan)
S6 t3 khai 108295497920 S6 t3 khai dau tién /
S6 td khai tam nhap tai xuat tuong Ung
M3 phan loai kiém tra 2 Ma loai hinh All 2 [ 4] M3 s hang hda dai dién cua td khai 0307
Tén ca quan Hai quan ti€p nhan td khai Ma bo phan x{ ly tG khai 01
Ngay déng ky 03/06/2026 08:45:40 HOSGKV1 04/06/2026 18:27:05 Théi han tai nhap/ tai xuat
<01> .
Ngay thay doi dang ky L L
M3 s6 hang hda 03078110 Ma quan ly riéng Ma phan loai tai xac nhan gid[ ]
MO ta héng hda Bao ngu Th&i Binh Duong séng (Haligtis discus hannai), dung lam thuc phdm- size 0.06 - 0.09
kg/con, khéng dung lam gidng, ko ndm trong danh muc cites
S6 lugng (1) 3.500 KGM

S6 cuia muc khai khodn diéu chinh S6 lugng (2) 3.500 KGM
Tri gid hda don Dan gié hda dan UsD KGM
Thué& nhéap kh&u

Tri gid tinh thué(S) VND Tri gid tinh thué(M) -

S6 lugng tinh thué Dan gid tinh thué -VND KGM

Thué suat A 0% - M3 ap dung thué tuyét dé

S6 tién thué VND Nudc xuat x& KR -R.KOREA BOl

S6 tién mién giam VND Ma ngoai han ngach

S6 thr tu cia dong hang trén td khai tam nhap tai xuat tucng (fng
Danh muc mién thué nhap khau -
Mién / Gidm / Khéng chiu thué& nhap khau

Thué va thu khac

1 Tén Thué GTGT M3 ap dung thué sudt Vv
Tri gia tinh thué VND S6 lugng tinh thué
Thu& sust 0% Mién / Giam / Khong chiu thué va thu khéc
SO tién thué VND
S6 tién mién giam VND
2 Tén M3 ap dung thué suat
Tri gid tinh thué VND S6 lugng tinh thué
Thué sudt Mién / Gidm / Khéng chiu thué va thu khac
SO tién thu~é' VND
S6 tién mien giam VND
3 fen ] M3 4p dung thué suat
Tri gid tinh thué VND S8 Iugng tinh thug
Thue suat Mién / Giam / Khdng chiu thué va thu khéc
Sc: tisn th_uxe B VND
nglen mieén giam VND
o . M3 ap dung thué suat
Iﬁu%lasjgth thue VND S6xluqng tinh thué
S5 tien thud Mién / Giam / Khong chiu thu€ va thu khac
S6 tién mién giam VND
Tén VND
5 Tri gi4 tinh thué Ma ap dung thué suat
Thué sust VND 56~Ich_$ng tinh thué
SG tian thué Mien / Giam / Khong chiu thué va thu khac
SG tién mién giam VND

VND



CHI CUC THU Y VUNG VI
TRAM KIEM DICH PONG
VAT CANG, BUU DPIEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap — Ty do — Hanh phuc

Mbu: 10 TS

GIAY CHUNG NHAN KIEMDICH )
PONG VAT, SAN PHAM PONG VAT THUYSAN NHAP KHAU

S6: 2035/2026/E03/CN-TSNK

AOHAISAN'

thé/Dang san pham | Trong lwgng
0.05-2 0 (ke/nouvén
0,05-2.0 (kg/nguyén

1 BaonguThaiBinh | Haliotis discus......con) 3500.0 (Kilogram)
Duong ha_r;pai'—""" Tﬁng"'s"'ﬁ"-:.;:.: ~

3500.0 (Kilogram)

Muc dichs&dunéx@hdoanh thye phim i
Quy cachdonggbi/bao /thung/hdp)

Tén, diachitochtre,ca
Tén, djachicososans

Vﬁng/nu('rcxuéﬁ(h ;
Nuéc quécénh:y. *’
Cira khéunhap\%;‘l
Tl?c‘ri gial?nhap:() 7 X ,

(HC). \ :

Noi chuyéndén:Céngf‘ﬁji;_

T6i, kiém dich vién dong vét ky tén.dire
vat thuy san trén: S —

1/ C6 day du ho so, gidy to hop 1é khi nhap khau;



2/ Bong vat thuy san khong ¢ triéu chimg 1am sang cua bénh truyén nhidm/San phim dong vat
thiy san khong c6 bi€u hién bién doi, mang mam bénh; dugc bao goi, bdo quan ddm bao yéu cau
v¢ sinh thu y theo quy dinh;

Gidy ¢6 gid tri dén 05/08/2026 Cdp tai Ho Chi Minh, ngay 06/06/2026
Kiém dich vién dong vt CHI CUC TRUONG
(Ky, ghi rd ho tén) (Ky, dong dau, ghi rd ho tén)
Nguyén Thai Tuin Pham Trung Kién
Ghi chu:

- (1) Kich thuéc cd thé doi voi dong vat thuy san giéng/Dang san pham doi voi san pham dong vt thuy san;
- (2) Tén co quan tra loi ket qua xét nghiém:



ORIGINAL

HEALTH CERTIFICATE OF LIVE AQUATIC CREATURE QUARANTINE
Certificate No.. W08-2026-594

-xXporter

Name: Mr. Quang Company name: TIN SON TRADING CO.,LTD

A + Tel: 090 7779050
b DAOHAISAN'® [Faneed

Goods informaltion (B a8 %)

Common name: Live Abalone Scientific name: Haliotis discus hannais
Size of live aquatic creature: 60~90g Orginal (catching or farming): farming
Quantity, C/T: 350 Total weight or number: 3,500kg
Packing/ storage specification: -

PLASTICY MATERIAL BRSKET (B0 Number of packages: 350

Purpose of using (for food or fingerling or another specific purpose): food
Place of catching (if catching):

. . Company name: Mangnamri
Name: Hwang Ji Hyun Fishing Village Cooperatives

A]guaculture establishment Address: :

lif farming) Mangnam-ri,Wando—eup .
Wando-gun, Jeollanam-do, | '&l" 010-3600-0363
Republic of Korea.

Specified disease: There' aren 't clinical symptoms of disease
nfect!on with xenohaliotis californiensis
nfection with Abalone herpesvirus

Port of shipping: BUSAN, KOREA Date of shipping: 2026—05-29
Country of destination: Viet Nam Mean of conveyance: By Sea
Remark:

The content of quarantine
This is to certify that:

- The aquatic creatures described aboved that have been quarantined and got good health. It
originated from the safety area without diseases, have been tested and are not contaminated
with the list of the aquatic animal diseases of OIE;

- The aquatic animal aboved adapt to food safety standards and fit for human consumption

- The aquatic animal were packed, stored and transported under sanitary condition, which were
under the supervision of the ministry of Oceans and Fisheries of Republic of Korea

Stamp: Date of Issue: 2026. 5. 26.
Signature:
- -
Kim H yun ju

KIM HYUN JU
DIRECTOR OF WANDO REGIONAL OFFICE
NATIONAL FISHERY PRODUCTS QUALITY

MANAGEMENT SERVICE
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	Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)
	108295497920
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	A11 2 [ 4 ]
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	CT KGM
	02CIS01 VNCLI KRPUS
	TONG CTY TAN CANG CANG CAT LAI (HCM) BUSAN
	PANCON CHAMPION 2604S
	A - YJF-260521
	21/05/2026 KC A - CFR - USD-
	- 1141/GPNK-TSKN
	BNNPTNT10260164414
	VY03
	VY01
	D-
	VND VND VND VND VND VND
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	108295497920
	MANGHÀNG BẢO QUẢN
	<IMP>

	108295497920
	A11
	VND
	VND VND
	KR
	-R.KOREA B01
	KGM
	VND
	VND VND

	CHI CỤC THÚ Y VÙNG VI TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT CẢNG, BƯU ĐIỆN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Mẫu: 10 TS

	GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂMDỊCH  ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦYSẢN NHẬP KHẨU
	Số: 2035/2026/E03/CN-TSNK
	Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): Công Ty TNHH Thương Mại Tín Sơn  Địa chỉ giao dịch: 538 - 540 - 542 Võ Văn Kiệt - Phường Cầu Ông Lãnh- TP Hồ Chí Minh.
	Điện thoại: 0936860168
	Di động:
	Fax: Email: logshcm@golospreys.com
	Có nhập khẩu số động vật thủy sản/sản phẩm động vật thủy sản sau:

	STT
	Tên thương mại
	Tên khoa học
	BàongưTháiBình Dương
	Haliotis discus hannai
	Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm 0,05-2,0 (kg/nguyên con)  Tổng số

	Số lượng/ Trọng lượng
	3500.0 (Kilogram)
	3500.0 (Kilogram)


	CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
	Mục đíchsửdụng:Kinhdoanh thực phẩm  Quy cáchđónggói/bảoquản: 350 thùng (1 cont) Số lượng bao gói: 350 (kiện/bao/thùng/hộp)  Tên, địachỉtổchức,cánhân xuất khẩu:  Tên, địachỉcơsởsảnxuất:  Vùng/nướcxuấtkhẩu:KOREA, REPUBLIC OF  Nước quácảnh:/. Cửa khẩunhậpvàoViệtNam: Cảng TP Hồ Chí Minh  Thời giannhập:06/06/2026  Hồ sơ giấytờcóliênquan: - Đơn khai báo kiểm dịch số BNNPTNT10260164414; Văn bản chấp  thuận kiểmdịchcủaCụcChăn nuôi và Thú y; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu  (HC).  Nơi chuyểnđến:CôngtyTNHH Thương Mại Tín Sơn
	Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số động vật thủy sản/sản phẩm động vật thủy sản trên:  1/ Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ khi nhập khẩu;

	2/ Động vật thủy sản không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm/Sản phẩm động vật thủy sản không có biểu hiện biến đổi, mang mầm bệnh; được bao gói, bảo quản đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;  3/ Số hàng trên trên đã được lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm theo kết quả xét nghiệm số: ngày của  (gửi kèm bản sao, nếu có);  4/ Số hàng trên đáp ứng các yêu cầu sau: Toàn đàn hoàn toàn khỏe mạnh ./.;  5/ Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh  thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng nồng độ ;
	Giấy có giá trị đến 05/08/2026 Kiểm dịch viên động vật
	(Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thái Tuấn
	Cấp tại Hồ Chí Minh, ngày 06/06/2026 CHI CỤC TRƯỞNG
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phạm Trung Kiên

